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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên cây ăn quả chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020, 

kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên một số loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020; và nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:
Phần I

Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020

Qua 03 năm (từ 2018 – 2020) triển khai thực hiện với tổng kinh phí đã cấp là 7,87 tỷ đồng (trong đó kinh phí được sử dụng là 7,083 tỷ đồng) trên tổng số kinh phí được phê duyệt là trên 11,638 tỷ đồng nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời có sự đồng thuận, hưởng ứng của nông dân các địa phương, kết quả như sau:
I. Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2018 - 2020

1. Kết quả chứng nhận VietGAP
Thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 77 cơ sở (vùng sản xuất), với tổng diện tích là 1.230,71 ha (đạt 56,6% KH tỉnh giao) cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (nâng tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh đên nay là 2.091 ha, tăng 1.691 ha so với năm 2017, chiếm khoảng 15% tổng diện tích sản xuất cây ăn quả của tỉnh); trong đó: 46 cơ sở sản xuất nhãn là, diện tích 641 ha,   23 cơ sở sản xuất cây có múi (cam, bưởi), diện tích 342,59 ha; 01 cơ sở sản xuất cây vải, diện tích 20 ha; 07 cơ sở sản xuất cây chuối 227 ha.

Trong 77 cơ sở được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP nêu trên có: 40 cơ sở do tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) hỗ trợ kinh phí cấy giấy chứng nhận, các cơ sở còn lại do các huyện: Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên  hỗ trợ kinh phí cấp.
(Chi tiết kết quả chứng nhận VietGAP tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Kết quả đào tạo, tập huấn và hỗ trợ vật tư

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức được trên 70 lớp tập huấn cho hơn 700 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý nông nghiệp ở địa phương và các hộ nông dân tại các vùng sản xuất. Tại các lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn về:

- Vai trò, lợi ích, trách nhiệm của người sản xuất theo qui trình VietGAP;


- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo qui trình VietGAP;


- Hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm….


Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở hỗ trợ trên 110 tấn phân bón hữu cơ và hơn 20 biển quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại một số vùng trồng cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

3. Về kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí được phê duyệt theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh là 11.638.000.000 đồng.

Tổng kinh phí đã cấp ở giai đoạn 2018 – 2020 là: 7.870.000.000 đồng (bảy tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng) đạt, trong đó kinh phí tiết kiệm theo qui định là 787.000.000 đồng. Kinh phí thực hiện thực tế là 7.083.000.000 đồng đạt 60,8% so với KH. 
Tổng số kinh phí hỗ trợ chứng nhận VietGAP do tỉnh cấp là 4.000.0000.000 đồng; kinh phí do các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cấp là 3.870.000.000 đồng.
4. Đánh giá chung
4.1. Hiệu quả kinh tế

Qua đánh giá thực tế tại các mô hình được chứng nhận VietGAP cho thấy: nhờ việc được đào tạo tập huấn, hướng dẫn về qui trình sản xuất an toàn nên nhìn chung các hộ nông dân đã nắm bắt được phương pháp lựa chọn, sử dụng tiết kiệm từ 15 – 20% chi phí đầu tư đối với vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…) trong sản xuất. Bên cạnh đó, sản phẩm cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP có chất lượng tốt, được đầu tư bao bì, nhãn mác, có xuất xứ rõ ràng nên giá bán cao hơn từ 1,5 – 2 lần so với sản phẩm cùng loại sản xuất theo truyền thống, góp phần nâng cao giá trị thu nhập bình quân trên một ha đất canh tác của tỉnh ở năm 2020 khoảng 210 triệu đồng/ha/năm.

4.2. Hiệu quả môi trường

Nhờ việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các loại vật tư nông nghiệp trong sản xuất; tăng cường sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạn chế dư thừa lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học trong đất góp phần cải tạo môi trường tạo tiền đề để tiến tới sản xuất hữu cơ, sản xuất bền vững.

4.3. Hiệu quả xã hội

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tạo ra các sản phẩm nông sản sạch, an toàn mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

Nông dân tại các vùng được chứng nhận VietGAP được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất; từng bước thay đổi tư duy về sản xuất phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình hiện nay.

5. Một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân

 Kinh phí đã cấp chưa đủ so với kế hoạch do vậy diện tích chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả không đạt theo kế hoạch đề ra; ngoài các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên đã cấp để thực hiện kế họach, các địa phương còn lại không bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; kế hoạch ban hành vào thời điểm cuối năm 2018 (T10/2018) nên không kịp bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong năm này, việc thực hiện kế hoạch chỉ bắt đầu ở năm 2019.
Trình độ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của một bộ phận nông dân còn hạn chế, gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động chứng nhận.
Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất VietGAP ở một số địa phương còn hạn chế; tại một số vùng sản xuất không thành lập được Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Việc mở rộng qui mô các vùng chứng nhận VietGAP còn gặp nhiều khó khăn do qui mô sản xuất nhỏ, số hộ trên một đơn vị diện tích lớn.
Phần II
Kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả 
giai đoạn 2021 - 2025

I. Mục đích, yêu cầu


1. Mục đích


Tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả của tỉnh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tạo ra nguồn sản phẩm cây ăn quả phong phú, đa dạng, an toàn có tiêu chuẩn chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và ngoài nước, mang lại thu nhập cao, ổn định cho người sản xuất.


Xây dựng các vùng sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với phát triển nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng

2. Yêu cầu
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động để chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có qui mô diện tích từ 05 ha trở lên; các hoạt động chứng nhận đạt VietGAP phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo qui định hiện hành.

Tại các vùng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP phải thiết lập hình thức tổ chức sản xuất mới theo  HTX, THT hoặc Doanh nghiệp để quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm theo qui định; 
Sản phẩm của vùng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP phải có bao bì đóng gói được thiết kế đẹp, gắn nhãn mác rõ ràng và có tem truy xuất nguồn gốc để để phục vụ công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Khuyến khích, đẩy mạnh việc quảng quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường và các hội chợ, hội thảo thương mại để đảm bảo ổn định giá cả, thị trường đầu ra cho sản phẩm.


II. Kế hoạch thực hiện
Giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho các loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh tại 243 vùng trồng tập trung với tổng diện tích là 2.800 ha, trong đó diện tích chứng nhận cho cây nhãn là 1.000 ha, cây có múi (cam, bưởi) là 550 ha và cây vải là 250 ha, cây chuối là 600 ha và cây ăn quả khác (ổi, táo, đu đủ...) là 400 ha. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chứng nhận qua các năm như sau:

- Năm 2021 : Triển khai 57 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 57 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 780 ha, gồm: 20 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 250 ha, 15 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 150 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 200 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 60 ha, 11 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 120 ha. 

- Năm 2022 : Triển khai 49 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 49 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 570 ha, gồm: 18 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 220 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 100 ha. 

- Năm 2022 : Triển khai 49 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 49 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 570 ha, gồm: 18 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 220 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 100 ha. 

- Năm 2023 : Triển khai 46 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 46 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 500 ha, gồm: 16 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 190 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha. 

- Năm 2024 : Triển khai 46 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 46 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 485 ha, gồm: 16 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 180 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 45 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha. 

- Năm 2025 : Triển khai 45 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 45 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 465 ha, gồm: 15 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 160 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 45 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha. 

(Chi tiết  tại các Phụ lục 2,3 kèm theo)

III. Kinh phí thực hiện.


Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 là: 16.581.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn), gồm:


- Kinh phí đào tạo tập huấn: 2.916.000.000 đồng


- Kinh phí thuê tư vấn, cấp giấy chứng nhận VietGAP là: 13.365.000 đồng.


- Chi phí quản lý, chi khác là: 300.000.000 đồng.


Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh
(Chi tiết tại các Phụ lục 4, 4.2, 4.2, 5 kèm theo)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh với UBND tỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, xác định các vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chứng nhận VietGAP theo yêu cầu; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập các HTX, THT tại các vùng được lựa chọn.

Trên cơ sở ngân sách cấp hàng năm, tổ chức ký kết hợp đồng với Tổ chức chứng nhận được chỉ định để thực hiện các hoạt động cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt yêu cầu theo kế hoạch đảm bảo đúng qui định hiện hành.

Giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức các lớp tập huấn, nông dân tại các vùng sản xuất đã được lựa chọn chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn; thường xuyên giám sát chất lượng sản phẩm nông sản theo qui định.

 Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, bố trí đủ và kịp thời kinh phí để thực hiện Kế hoạch đảm bảo các nội dung đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo nội dung đã được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Công thương

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu, Hội chợ, Hội thảo… nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Bố trí nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh để hỗ trợ các địa phương, HTX, THT xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm quả theo đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị.

6. Các ngành, đoàn thể liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đúng qui định.

Tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong các vùng được lựa chọn. Chỉ đạo hệ thống cơ sở tích cực thành lập các HTX, THT tại các vùng nêu trên.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra, lựa chọn các vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Xây dựng kế hoạch, dự toán, cấp kinh phí thực hiện chứng nhận VietGAP của địa phương mình, ký kết hợp đồng với Tổ chức chứng nhận được chỉ định để thực hiện các hoạt động gồm:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
- Đánh giá, giám sát, duy trì chứng nhận VietGAP đối với tất cả các vùng đã được chứng nhận VietGAP theo Kế hoạch này.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị  chuyên môn liên quan tăng cường vận động, hướng dẫn thành lập HTX, THT theo Luật Hợp tác xã năm 2012 tại các vùng sản xuất tập trung được lựa chọn theo kế hoạch đề ra; ngoài chính sách của tỉnh, ban hành cơ chế chính sách riêng hỗ trợ các HTX, THT mới thành lập. 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo đúng giá trị và hiệu quả sản xuất..

Phân công bộ phận theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong công tác triển khai các hoạt động chứng nhận VietGAP tại địa phương. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025” để các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện./. 

	Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng: HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: NN & PTNT, Tài chính, KH&ĐT, Khoa học & CN, Công thương;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở: phòng TrTr, KH-TC-TTNN, TTKN, BVTV,QLCL NLS&TS;

- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tuân



Phụ lục 1: Kết quả tổ chức chứng nhận VietGAP giai đoạn 2018 - 2020

	STT
	Tên cơ sở

(HTX, THT…)
	Địa chỉ

(thôn, xã)
	Diện tích

(ha)

	I
	Cây nhãn
	 
	641,12

	1
	THT sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Hải Triều
	Thôn Triều Dương và Thôn Hải Yến – xã Hải Triều- Tiên Lữ
	10

	2
	HTX nông nghiệp kiểu mới Đức Thắng xã Minh Tân
	Thôn Duyệt Văn – xã Minh Tân – Phù Cừ
	10

	3
	THT sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Xuân Điểm
	Thôn Xuân Điểm – xã Hưng Đạo – Tiên Lữ
	10

	4
	THT sản xuất và tiêu thụ nhãn VietGAP Nễ Châu, Điện Biên
	Thôn Nễ Châu và thôn Điện Biên- xã Hồng Nam – TP. Hưng yên
	15

	5
	THT sản xuất và tiêu thụ nhãn Lê Như Hổ, Điện Biên
	Thôn Lê Như Hổ  và thôn Điện Biên- xã Hồng Nam – TP. Hưng yên
	15

	6
	THT làm vườn VAC Thôn An Cảnh
	Thôn An Cảnh – xã Hàm Tử - Khoái Châu
	15

	7
	THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Đức Nhuận
	Thôn Đức Nhuận – xã Hàm Tử - Khoái Châu
	15

	8
	THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Xuân Đình
	Thôn Xuân Đình – xã Hàm Tử - Khoái Châu
	15

	9
	HTX nhãn lồng đặc sản Kim Động – Hưng Yên
	Thôn Vĩnh xá và thôn Đồng Thanh xã Vĩnh Xá – Kim Động
	10

	10
	HTX  nông nghiệp Nghĩa Vũ xã Minh Tân
	Thôn Nghĩa Vũ – xã Minh Tân – Phù Cừ
	10

	11
	THT nhãn lồng xã Minh Phượng
	Thôn Mai Xá – xã Minh Phượng – Tiên Lữ
	10

	12
	THT sản xuất nhãn xã Thủ Sỹ
	Thôn Nội Lăng và thôn Tất Viên – xã Thủ Sỹ - Tiên Lữ
	10

	13
	THT sản xuất nhãn Vietgap xã Lý Thường Kiệt
	Thôn Đồng Mỹ, Tổ Hỏa, Tử Đông  - xã Lý Thường Kiệt – Yên Mỹ
	15

	14
	THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Hàm Tử
	Thôn Hàm Tử - xã Hàm Tử - Khoái Châu
	15

	15
	THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Xuân Đình
	Thôn Xuân Đình – xã Hàm Tử - Khoái Châu
	15

	16
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Hàm Tử
	Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu
	16,38

	17
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Bắc Châu
	Thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu
	13,2

	18
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap Quán Gốc Bàng
	Xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu
	9,18

	19
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Thượng
	Xã An Vỹ, huyện Khoái Châu
	8,76

	20
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap Nhất Long
	Xã Ông Đình, huyện Khoái Châu
	10

	21
	HTX Nông nghiệp Hưng Thịnh
	Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu
	10,55

	22
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Cẩm Khê
	Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu
	16,93

	23
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn thôn Trung Châu
	Thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu
	15

	24
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn Lạc Thủy
	Thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu
	15

	25
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn Ninh Vũ
	Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu
	15

	26
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Đức Nhuận Hạ
	Thôn Đức Nhuận Hạ, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu
	15

	27
	Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Dạ Trạch
	Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu
	15

	28
	Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Đại Hưng
	Xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu
	10

	29
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn 2, xã Ông Đình
	Xã Ông Đình, huyện Khoái Châu
	20

	30
	Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP xã Nhuế Dương
	Xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu
	12

	31
	Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh nhãn chín muộn
	TT. Khoái Châu, huyện Khoái Châu
	15

	32
	HTX nhãn lồng Bảo Tiến
	Xã Tiền Phong, huyện Ân Thi
	11,2

	33
	HTX DVNN Liên Khê
	Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu
	20

	34
	THT trồng trọt Đồng Quê
	Thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang
	10

	35
	HTX Nông sản sạch Minh Bảo
	Thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu
	20

	36
	THT sản xuất nhãn VietGAP thôn An Cảnh
	Thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu
	15

	37
	HTX Đồng Vàng
	Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi
	12

	38
	THT trồng nhãn xã Song Mai
	Thôn Thanh Xuân, xã Song Mai, huyện Kim Động
	10

	39
	THT trồng cây ăn quả Đức Hợp
	Xã Đức Hợp, huyện Kim Động
	15

	40
	THT trồng nhãn xã Thiện Phiến
	Thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ
	10

	41
	HTX cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng
	 Xã Tân Hưng, TP Hưng Yên
	30,22

	42
	HTX nhãn lồng và chế biến nông sản làng nghề Điện Biên
	Thôn Điện Biên – xã Hồng Nam, TP Hưng Yên
	10

	43
	Hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhãn lồng Phương Trung
	Thôn Phương Trung, xã  Phương Chiểu, TP Hưng yên
	13

	44
	HTX cây ăn quả chế biến nông sản Tân Hưng
	Xã Tân Hưng, TP Hưng Yên
	21,7

	45
	HTX sản xuất  và tiêu thụ rau củ quả chất lượng cao Lam Sơn
	Thôn Kim Đằng – P.Lam Sơn, TP Hưng Yên
	3

	46
	HTX nhãn lồng Quảng Châu
	Thôn 2,3 Quảng Châu - TPHY
	33

	II
	Cây có múi
	 
	342,59

	1
	HTX Nông sản CLC Quảng Châu
	Xã Quảng Châu - TPHY
	32

	2
	HTX cây ăn quả xã Thanh Long
	Thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ
	11

	3
	HTX cây ăn quả xã Đồng Than
	Thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ
	10,6

	4
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển TTM Farm
	Thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ
	20

	5
	THT trồng cây có múi thôn Ân thi 1
	Thôn Ân Thi, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi
	10

	6
	THT thôn Nội Linh
	Thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ
	10

	7
	THT sản xuất cây ăn quả Chính Nghĩa
	Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động
	13

	8
	HTX sản xuất đầu tư và phát triển nông nghiệp Đức Thịnh
	Xã Hùng An, huyện Kim Động
	10

	9
	HTX sản xuất, chăn nuôi dịch vụ Phạm Ngũ Lão
	Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động
	10

	10
	HTX nông nghiệp và thương mại Đức Chiêm
	Xã Đức Hợp, huyện Kim Động
	15,9

	11
	HTX sản xuất, chăn nuôi và TMDV Bảo Ngọc
	Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động
	10

	12
	THT sản xuất hoa quả Đồng Thanh
	Xã Đồng Thanh, huyện Kim Động
	14,87

	13
	THT trồng cam, bưởi xã Đức Hợp
	Xã Đức Hợp, huyện Kim Động
	30

	14
	HTX dịch vụ nông nghiệp cam lòng vàng Nguyên Hòa
	Thôn Thị Giang, Sỹ Quý Và La Tiến xã Nguyên Hòa – Phù Cừ
	15

	15
	Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cam Quảng Châu
	 Xã Quảng Châu, TP Hưng Yên
	10

	16
	Tổ sản xuất cây có múi xã Tiên Tiến
	 Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ
	12,6

	17
	Tổ sản xuất cây ăn quả Vĩnh Xá
	 Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động
	10,7

	18
	Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Vĩnh Khúc
	 Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang
	11,49

	19
	Hợp tác xã cây ăn quả xã Minh Châu
	 Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ
	14

	20
	Hợp tác xã nông nghiệp sạch Duy Nhất
	 Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ
	11,4

	21
	Hợp tác xã cây ăn quả xã Yên Phú
	 Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ
	30

	22
	Tổ sản xuất Cam chất lượng cao Quang Vinh
	 Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi
	10,03

	23
	Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Tân Dân
	Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu
	20

	III
	Cây chuối
	 
	227

	1
	Tổ hợp tác sản xuất chuối Ninh Tập 1
	Thôn Ninh Tập 1, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu
	30

	2
	Tổ hợp tác sản xuất chuối Ninh Tập 2
	Thôn Ninh Tập 2, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu
	20

	3
	Tổ hợp tác nông nghiệp sạch Tân Châu
	xã Tân Châu, huyện Khoái Châu
	30

	4
	HTX nông nghiệp hữu cơ Thịnh Phát
	xã Tân Châu, huyện Khoái Châu
	25

	5
	HTX cây giống nông nghiệp Miền Bắc
	Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu
	20

	6
	THT trồng chuối xã Đức Hợp
	Xã Đức Hợp, huyện Kim Động
	70

	7
	HTX Nông sản CLC Quảng Châu
	XãQuảng Châu – TP Hưng Yên
	32

	IV
	Cây vải
	HTX nông nghiệp Thắng Lợi
	20

	
	Tổng
	 
	1230,71


Phụ lục 2: Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai đoạn 2021 – 2025

	Huyện/TP
	Nhãn
	Cam, bưởi
	Vải
	Chuối
	CĂQ tổng hợp
	Tổng

	
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng

	TP Hưng Yên
	300
	18
	50
	5
	
	
	100
	5
	100
	5
	550
	33

	Mỹ Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	2
	10
	2

	Phù Cừ
	60
	5
	100
	10
	220
	15
	
	
	50
	10
	430
	40

	Văn Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	3
	45
	3

	Tiên Lữ
	120
	10
	50
	5
	
	
	
	
	30
	5
	200
	20

	Kim Động
	120
	10
	100
	10
	
	
	200
	10
	30
	5
	450
	35

	Ân Thi
	100
	8
	50
	5
	30
	2
	
	
	30
	5
	210
	20

	Khoái Châu
	300
	34
	100
	10
	
	
	300
	20
	40
	10
	740
	74

	Văn Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	1
	15
	1

	Yên Mỹ
	
	
	100
	10
	
	
	
	
	50
	5
	150
	15

	 
	1000
	85
	550
	55
	250
	17
	600
	35
	400
	51
	2800
	243


Phụ lục 3: Kế hoạch chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả qua các năm

	Loại cây trồng

 
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Giai đoạn 2021 - 2025

	
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng
	DT

(ha)
	Số vùng

	Cây nhãn
	250
	20
	220
	18
	190
	16
	180
	16
	160
	15
	1000
	85

	Cây cam, bưởi
	150
	15
	100
	10
	100
	10
	100
	10
	100
	10
	550
	55

	Cây chuối
	200
	7
	100
	7
	100
	7
	100
	7
	100
	7
	600
	35

	Cây vải
	60
	4
	50
	4
	50
	3
	45
	3
	45
	3
	250
	17

	CĂQ tổng hợp
	120
	11
	100
	10
	60
	10
	60
	10
	60
	10
	400
	51

	Tổng
	780
	57
	570
	49
	500
	46
	485
	46
	465
	45
	2800
	243


Phụ lục 4: Kinh phí thực hiện

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo VietGAP
	Lớp
	243
	12
	2.916

	2
	Tư vấn, cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP
	Vùng
	243
	55
	13.365

	3
	Kinh phí quản lý, chi khác
	Năm
	5
	60
	300

	
	Tổng
	
	
	
	16.581


(Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu)

Phụ lục 4.1. Kinh phí tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP

ĐVT: đồng

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hỗ trợ đại  biểu không hưởng lương
	Người
	105
	50
	5250

	2
	Nước uống, giải khát giữa giờ
	Người
	110
	20
	2200

	3
	Tài liệu, VPP
	Người
	110
	30
	3300

	4
	Trang trí, khánh tiết
	Lớp
	1
	500
	500

	5
	Thuê giảng viên chính
	Lớp
	1
	300
	300

	6
	Thuê trợ giảng
	Lớp
	1
	200
	200

	7
	Chi khác
	Lóp
	 
	 
	250

	 
	 Tổng kinh phí tổ chức 01 lớp TH
	 
	 
	 
	12.000

	
	Kinh phí tổ chức 243 lớp
	
	
	
	2.916.000


(Bằng chữ: 
Hai tỷ chín trăm mười sáu triệu đồng chẵn)

Phụ lục 4.2. Kinh phí tư vấn và cấp giấy chứng nhận VietGAP

ĐVT: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Kinh phí cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất cây ăn quả
	30.000
	

	1
	Khảo sát điều kiện cơ sở sản xuất

(03chuyên gia, làm việc trong 02ngày)
	    7.900 
	 

	 
	Công chuyên gia
	Công
	6
	550
	    3.300 
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	6
	200
	    1.200 
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	3
	300
	       900 
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	2
	1.250
	    2.500 
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	2
	Đánh giá VietGAP giai đoạn 01 tại cơ sở

(03 chuyên gia, làm việc trong 03 ngày)
	  12.300 
	 

	 
	Công chuyên gia
	Công
	9
	550
	    4.950 
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	9
	200
	    1.800 
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	6
	300
	    1.800 
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	3
	1.250
	    3.750 
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	3
	Đánh giá VietGAP giai đoạn 02 tại cơ sở

(02 chuyên gia, làm việc trong 03 ngày) 
	    9.450 
	 

	 
	Công chuyên gia
	Công
	6
	550
	    3.300 
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	6
	200
	    1.200 
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	4
	300
	    1.200 
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	3
	1.250
	    3.750 
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	4
	Cấp Giấy chứng nhận
	GCN
	1
	350
	350
	 

	II
	Kinh phí tổ chức Tư vấn, áp dụng VietGAP
	25.000
	

	1
	Khảo sát điều kiện vùng trồng, lấy mẫu, hướng dẫnVietGAP trong sản xuất quả tươi (03 chuyên gia, làm việc trong 02ngày)
	7.900 
	

	
	Công chuyên gia
	Công
	6
	550
	3.300
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	6
	200
	1.200
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	3
	300
	900
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	2
	1.250
	2.500
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	2
	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo VietGAP. Hướng dẫn áp dụng VietGAP trong sản xuất quả cho cơ sở (02 chuyên gia, làm việc trong 02 ngày)
	    6.100 
	

	
	Công chuyên gia
	Công
	4
	550
	2.200
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	4
	200
	800
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	2
	300
	600
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	2
	1250
	2.500
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	3
	Giám sát việc tuân thủ quy định của VietGAP, đánh giá nội bộ, hoàn thành Đăng ký chứng nhận VietGAP (02 chuyên gia, làm việc trong 02 ngày) 
	6.100 
	

	
	Công chuyên gia
	Công
	4
	550
	2.200
	Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

	
	Công tác phí
	Ngày
	4
	200
	800
	Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Lưu trú
	Phòng
	2
	300
	600
	Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	
	Chi phí đi lại
	Ngày
	2
	1.250
	2.500
	Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC

	4
	Phân tích mẫu đất, nước và sản phẩ, chi khác…
	4.900
	

	
	Tổng kinh phí tư vấn, cấp chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất cây ăn quả (I+II)
	55.000
	

	
	Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
	13.365.000
	


(Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm sáu mươi năm triệu đồng chẵn)

Phụ lục 5: Phân kỳ kinh phí thực hiện qua các năm

ĐVT: Tr.đồng

	 

 Loại cây trồng
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Giai đoạn

	
	TH
	CN
	Tổng
	TH
	CN
	Tổng
	TH
	CN
	Tổng
	TH
	CN
	Tổng
	TH
	CN
	Tổng
	TH
	CN
	Tổng

	Cây nhãn
	240
	1100
	1.340
	216
	990
	1.206
	192
	880
	1.072
	192
	880
	1.072
	180
	825
	1.005
	1.020
	4.675
	5.695

	Cây cam, bưởi
	180
	825
	1005
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	660
	3.025
	3.685

	Cây chuối
	84
	385
	469
	84
	385
	469
	84
	385
	469
	84
	385
	469
	84
	385
	469
	420
	1.925
	2.345

	Cây vải
	48
	220
	268
	48
	220
	268
	36
	165
	201
	36
	165
	201
	36
	165
	201
	204
	935
	1.139

	Cây ăn quả khác
	132
	605
	737
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	120
	550
	670
	612
	2.805
	3.417

	Kinh hí QL
	 
	 
	60
	 
	 
	60
	 
	 
	60
	 
	 
	60
	 
	 
	60
	 
	 
	300

	Tổng
	684
	3.135
	3.879
	588
	2.695
	3.343
	552
	2.530
	3.142
	552
	2.530
	3.142
	540
	2.475
	3.075
	2.916
	13.365
	16.581


DỰ THẢO








